
	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 

Thuộc dự án:…………………………tại xã, phường, thị trấn……….huyện, thị xã, thành phố……

(Kèm theo Tờ trình số...................ngày….tháng.......năm 20……)





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Đồng

	STT
	Họ và tên
	Diện tích
đất thu hồi (m2)
	Diện tích đất bồi thường (m2)
	Diện tích đất hỗ trợ (m2)
	Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất
	Giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc
	Giá trị bồi thường, hỗ trợ cây trồng
	Giá trị bồi thường, hỗ trợ vật nuôi
	Giá trị bồi thường, hỗ trợ tài sản khác
	Giá trị về các chính sách hỗ trợ 
	Tổng cộng giá trị bồi thường, hỗ trợ
	Ghi chú
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	..., ngày         tháng  ...  năm  20……

CHỦ TỊCH

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT  

Thuộc dự án:…………………………tại xã, phường, thị trấn……….huyện, thị xã, thành phố……

(Kèm theo Tờ trình số:             ngày       tháng       năm 20……)





	STT
	Họ và tên
	Số 
tờ
	Số 
thửa
	Tổng diện tích thửa đất 
(m2)
	Diện tích thu hồi (m2)
	Diện tích bồi thường (m2)
	Diện tích hỗ trợ (m2)
	Vị
 trí (VT..đường…)
	Mức giá (đồng/m2)
	Tổng giá trị bồi 
thường, hỗ trợ về đất (đồng)
	Tình trạng pháp lý

	
	
	
	
	
	Đất nông 
nghiệp
	Đất phi nông nghiệp
	Đất chưa sử dụng
	Đất nông nghiệp
	Đất phi nông nghiệp
	Đất chưa sử dụng
	
	
	Bồi thường 
về đất
	Hỗ trợ 
về đất 
	
	Đã cấp GCNQSDĐ (số GCNQSDĐ,
 số tờ, số thửa, diện tích (m2), loại đất, ngày tháng năm cấp); nguyên nhân tăng, giảm diện tích giữa giấy CNQSDĐ với diện tích thực tế sử dụng  (nếu có)
	Chưa cấp GCNQSDĐ (nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở, tình trạng sử dụng, tranh chấp)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Đất trồng cây hàng năm
	Đất trồng cây lâu năm
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	Tổng cộng
	Đất ở
	Đất chuyên dùng
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	, ngày       tháng       năm 20……

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	CHỦ TỊCH



	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở - TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Thuộc dự án:…………………………tại xã, phường, thị trấn……….huyện, thị xã, thành phố……

(Kèm theo Tờ trình số:            ngày      tháng      năm 20……)





	STT
	Họ và tên
	Hạng mục tính bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Cấp, hạng 
tài sản
	Đơn giá xây dựng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ (đồng)
	Thuộc thửa đất 
	Nguồn gốc, thời điểm tạo lập tài sản; cơ sở bồi thường, hỗ trợ

	
	
	
	
	
	
	
	Bồi thường
	Hỗ trợ
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	…….., ngày        tháng          năm 20…

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	CHỦ TỊCH 



	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Thuộc dự án:…………………………tại xã, phường, thị trấn……….huyện, thị xã, thành phố……

(Kèm theo Tờ trình số:            ngày       tháng      năm 20……)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ nơi cư trú
	Hỗ trợ tái định cư  (đ)
	Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm 
	Hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước (đ)
	Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn (đ)
	Hỗ trợ đối tượng thuộc diện  chính sách (đ)
	Hỗ trợ học phí (đ)
	Hỗ trợ dịch vụ 
y tế (đ)
	Hỗ trợ 
khác (đ)
	Tổng cộng hỗ trợ (đ)

	
	
	
	
	Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (%) 
	Tổng số tiền hỗ trợ (đ)
	Diện tích đất được hỗ trợ (m2)
	Số tiền hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm (đ)
	Hỗ trợ đào tạo, học nghề (đ)
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	….., ngày        tháng        năm 20……

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH 


Mẫu số 05





Mẫu số 06





Mẫu số 07





Mẫu số 08








